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TT Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học Năm thứ

1 Nguyễn Thị Ngọc Hường 18.03.2001 QH.2019.T Khoa học Môi trường 4

2 Trịnh Hồng Linh 04.08.2001 QH.2019.T
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường
4

3 Nguyễn Tú Huyền 11.09.2002 QH.2020.T
Quản lý tài nguyên và môi 

trường
3

4 Đoàn Văn Tuấn 20.10.2003 QH.2021.T
Máy tính và Khoa học thông 

tin CLC
2

5 Phạm Hùng 23.12.2003 QH.2021.T Khoa học Dữ liệu 2

6 Triệu Thị Quyên 28.01.2001 QH.2019.T Quản lý Đất đai 4

7 Đàm Thị Thu Trang 18.01.2001 QH.2019.T Quản lý Đất đai 4

8 Lê Thị Trà My 20.09.2001 QH.2019.T
Công nghệ kỹ thuật Môi 

trường
4

9 Dương Ngọc Sâm 08.07.2003 QH.2021.X Tôn giáo học 2

10 Đặng Kiều Trang 13.12.2002 QH.2020.X Lưu trữ học 3

11 Trần Hà Mi 13.11.2003 QH.2021.X Việt Nam học 2

12 Ngọ Thị Quỳnh Trang 31.08.2001 QH.2019.X Tâm lý học 4

13 Ngô Thanh Bình 07.11.2003 QH.2021.X Chính trị học 2

14 Hạ Thị Mỹ Hạnh 03.01.2000 QH.2019.X Văn học 4

15 Hồ Ngọc Tân 28.09.2001 QH.2019.X Khoa học Quản lý 4

16 Đặng Thùy Linh 01.03.2003 QH.2021.X Quốc tế học 2

17 Lê Đình Phong 28.06.2001 QH.2019.F.1 Ngôn ngữ Anh 4

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Ngoại ngữ

NĂM HỌC 2022-2023

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
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TT Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học Năm thứ

18 Nguyễn Thị Quỳnh 16.11.2002 QH.2020.F.1 Ngôn ngữ Nhật Bản 3

19 Bạch Thảo An 07.10.2002 QH.2020.F.1 Sư phạm tiếng Anh 3

20 Nguyễn Thị Nhân 01.04.2003 QH.2021.F.1 Sư phạm tiếng Trung Quốc 2

21 Lê Thị Ngân Hà 03.03.2002 QH.2020.F.1 Sư phạm Tiếng Anh 3

22 Vũ Hương Giang 27.06.2002 QH.2020.F.1
Ngôn ngữ Nhật Bản 

CLCTT23
3

23 Đỗ Thị Trang 16.10.2001 QH.2019.I Cơ kỹ thuật 4

24 Đặng Quang Chiến 27.06.2002 QH.2020.I
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện 

tử
3

25 Phí Văn Hòa 09.01.2001 QH.2019.I Cơ điện tử 4

26 Nguyễn Trọng Đạt 06.09.2001 QH.2019.I Khoa học Máy tính 4

27 Nguyễn Công Kiên 20.4.2000 QH.2018.I Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng 5

28 Nguyễn Duy Hiệp 19.01.2001 QH.2019.I
Vật lý kỹ thuật và Công nghệ 

nano
4

29 Đỗ Quỳnh Anh 16.09.2001 QH.2019.E Kinh tế Phát triển 4

30 Đặng Hải Huy 27.12.2001 QH.2019.E Kinh tế Quốc tế 4

31 Nguyễn Lan Hương 02.05.2001 QH.2019.E Quản trị Kinh doanh 4

32 Nông Thị Hương Ly 14.09.2001 QH-2019-E Tài chính - Ngân hàng 4

33 Quách Trọng Đức 21.09.2002 QH.2020.E Kế toán 3

34 Phan Thị Thanh Hà 07.04.2002 QH.2020.S Sư phạm Ngữ văn 3

35 Phạm Lê Dương 07.04.2001 QH.2019.S Quản trị trường học 4

36 Lê Trần Mai Linh 25.02.2001 QH.2019.S Ngữ Văn 4

Trường Đại học Công nghệ

Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Giáo dục
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TT Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học Năm thứ

37 Nguyễn Thái Sơn 10.05.2003 QH.2021.VJU
Khoa học và Kỹ thuật máy 

tính
2

38 Lê Tuấn Việt 16.08.2003 QH.2021.VJU Nhật Bản học 2

39 Nguyễn Giang Anh 24.02.1999 QH.2018.Y Y khoa 5

40 Trần Nho Hiếu 03.07.2002 QH.2020.Y Y khoa 3

41 Nguyễn Thị Minh Huyền 02.04.2001 QH.2019.Y Răng hàm mặt 4

42 Mai Thị Bảo Trâm 14.01.2001 QH.2019.L Luật 4

43 Nguyễn Thế Tùng 16.06.2001 QH.2019.L Luật 4

44 Nguyễn Thị Thu Duyên 19.12.2002 QH.2020.L Luật kinh doanh 3

45 Mai Nguyệt Anh 02.01.2003 QH.2021.D Marketing và Truyền thông 2

46 Nguyễn Thị Minh Ngọc 23.12.2003 QH.2021.D Marketing và Truyền thông 2

47 Nguyễn Duy Thức 16.08.2003 QH.2021.Q Phân tích dữ liệu kinh doanh 2

48 Trần Minh Phương 19.01.2003 QH.2021.Q Marketing song bằng 2

49 Nguyễn Thị Lan Anh 15.06.2003 QH.2021.K Quản trị Thương hiệu 2

50 Lê Minh Hương Trang 04.02.2003 QH.2021.K Quản trị Tài nguyên di sản 2

Khoa Các khoa học liên ngành

Danh sách gồm 50 sinh viên./.

Trường Đại học Việt Nhật

Trường Đại học Y Dược

Trường Đại học Luật

Trường Quản trị và Kinh doanh

Trường Quốc tế
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